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I

TU HÃNH

♦  Tu Đạo là cần phải "quay trở lại." Nghĩa là gì? 
Tức là phải nhường cho người viộc tốt lành, 
còn mình thì nhận phần hư xấu—xả tiểu ngđ để 
thành tựu đại ngã.

♦  Đối với ma đừng khởi tâm thù nghịch. Hãy 
xem chúng như các bậc Thiện-tri-thức trợ Đạo 
cho mình.

♦  Từ vồ lượng kiếp đến nay, hết đòi này sang đời 
khác, mỗi người tạo bao nghiệp không đồng, 
nên vọng tưởng cũng không đồng. Nghiệp nặng 
thì vọng tưởng nhiêu, nghiộp nhẹ thì vọng 
tưởng í t

♦  Người tu hành phải vì cắt đứt dòng sanh tử luân 
hôi, vì độ chúng sanh, chứ không vì cầu cảm 
ứng mà tu Đạo.

♦  Người tu Đạo phải luôn luôn hồi quang phản 
chiếu, không nên hướng ngoại truy cầu. Tìm
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Cầu bên ngoài không thể có được, quay vê tự 
tánh thì đầy đủ cả.

♦  Đối với kẻ mói phát tâm tu, điều chướng ngại 
nhất khi dụng công là lòng tham đắm sắc dục 
giữa nam và nữ. Đây là vấn đề căn bản nhất.

♦  Người tu Đạo nên chú ý! Chớ gieo duyên 
nhiễm ô với người khácề Sợi dây trói buộc bất 
tịnh này sẽ làm chúng ta đọa lạc.

♦  Hiện tại chúng ta may mắn có được thân người. 
Nếu không biết dùng thân người để tu hành, thì 
đợi đến khi nào mối tu? Chỉ e đến lúc mất thân 
này rồi, dẫu có muốn tu hành thì đã quá trễ!

♦  Học Phật Pháp, điêu thiết yếu là phải chân thật. 
Mỗi hành động, mỗi lời nói, mỗi cử chỉ đều 
phải chân thật.

♦  Ở chùa, chúng ta phải biết tiết kiệm mọi vật 
dụng. Rằng:

"Thương tiếc vật của chùa 
như bảo vệ tròng con mắt."

♦  Không thương, không ghét là Trung Đạo.
Tu Đạo là tu đạo gì? Tức là tu theo Trung  
Đạo— với ai cũng phải đối xử bình đẳng, lấy
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lòng từ bi làm căn bản, và khi hành sự phải cẩn 
thận, chớ đi lạc vào lưới rọ tình ái.

♦  Chẳng hê có đạo lý "ngày nay tu Đạo, ngày 
mai thành Phật." Mới cuốc một nhát đâu thể có 
giếng nước ngay được. Tu hành là đem khối sất 
mài thành cây kim, công đủ tự nhiên sẽ thành 
tựuế

♦  Việc đầu tỉên khi học mật chú là phải chánh 
tâm thành ý. Nếu tâm không chân chánh thì khi 
học, mật chú nào cũng thành tà. Tâm nếu chân 
chánh thì học mật chú mới được cảm ứng.

♦  Vô minh có hai đồng lõa. Hai đồng lõa ấy là 
gì? Tức là tham ăn và tham sắc dục. Cả hai 
việc này trợ giúp vô minh tạo vô số nghiệp 
xấu.

♦  Có câu rằng:
"Khi muốn làm người tốt thì nghiệp báo hiện 
Khi muốn thành Phật thì ma đến thử thách."
Nếu không muốn trở thành người tốt thì nghiệp 
báo không tìm đến. Càng quyết chí iàm người 
tốt bao nhiêu thì nghiệp báo càng đến tới tấp 
bấy nhiêu, đòi mình thanh toán Ĩ1Ợ nần cho 
minh bạch.
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♦  Phật và ma chỉ khác nhau ở một tâm niệm— 
Phật thì có tâm từ bi, còn ma thì có tâm tranh 
hơn thua.

♦  Người thực sự biết cách tu hành thì nhất cử 
nhất động đêu là tu cả.

♦  Ngưòi tu Đạo không nên đi khắp noi quảng cáo 
sự tu hành của mình. Ai thường quảng cáo sự 
tu hành của mình thì nhất định sẽ đọa lạc vào 
đường ma.

♦  Người tu Đạo ở bất cứ nơi nào cũng đểu phải 
che giấu và tẩy xóa tông tích, đừng nên để lộ 
diện.

♦  Tâm của chúng ta thường trú tại những nơi 
khác chứ không trú tại trong tâm mình. "Trú 
tại những nơi khác" nghĩa là có thân mà không 
có tâm.

♦  Giảng Kinh thuyết Pháp là tu Huệ. Ngồi Thiển 
là tu Định. Không nói lòi tạp nhạp là tu Giối.

♦  "Phiền não tức Bồ-đề," Nếu biết dùng thì 
phiên não tức là Bồ-đề. Nếu không biết dùng 
thì Bổ-đề biến thành phiên não.
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♦  Tu Đạo cân phải tập dại khờ. Càng "dại khờ" 
bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. "Dại khờ" 
cho đến mức cái gì cũng không biết cả thì vọng 
tưởng sẽ không còn.

♦  Vô minh nghĩa là không hiểu rõ. Gốc rễ của vô 
minh là ái dục.

♦  Mục đích chủ yếu của tu hành là cắt đứt dòng 
sanh tử, chứ không phải cầu cảm ứng.

♦  Tu hành thì cần phải giữ mình cho trong sạch, 
như giữ đôi mắt không để dính một hột cát 
vậy.

♦  Cờ bạc thì tạo nghiộp nặng. Bố thí thì tích lũy 
công đức. Ngồi Thiển thì trừ ngu si, sanh trí 
huệ.

♦  Người tu hành nên cẩn thận lời nói nơi chỗ 
đông người và canh giữ tâm khi ngồi một 
mình. Lúc giữa đại chúng đừng nên nói nhiều. 
Khi riêng một mình nên đê phòng tâm ích kỷ 
và vọng tưởng. Như thế thì chẳng bao lâu sẽ 
được chuyên nhất, thấy rõ tâm mình.

♦  Thọ khổ thì dứt khổ.
Hưởng phước thì hết phước.
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♦  Người chân chánh tu Đạo phải xem xét mọi 
hành vi, cử động của chính mình. Đi, đứng, 
nằm, ngồi, chớ rời chánh niệm. Đừng như cái 
gương—chỉ biết soi mặt người mà không tự soi 
lại mặt thật của mình.

♦  Nếu còn chấp trước thì đó là tâm người thường. 
Nếu không chấp trước, đó là tâm ĐạoỂ

♦  Nếu muốn không chết, phải sống như người đã 
chết—tức là phải giữ mình đừng tham lam, sân 
hận, si mê.

♦  Người học Đạo nhất định phải phát nguyện. 
Nguyện lực có khả năng thôi thúc chính mình 
tiến tu theo Chánh Đạo, không lạc đường tà. 
Nhưng phát nguyện mà không hành thì giống 
như cây có hoa mà không đơm trái, thật vô ích!

♦  Dùng lưỡi để thuyết Pháp thì tích tụ công đức. 
Cũng dùng lưỡi nhưng lại nói lời thị phi thì tạo 
nghiệp tội. Thay vì thuyết Pháp mà lại nói 
những lời vô nghĩa, thị phi là tạo một vạn hai 
ngàn nghiệp tội.

♦  Người tu Đạo đối với kẻ trong người ngoài, 
già, trẻ, lớn, nhỏ, kẻ sang người hèn, đẻu 
thường dùng tâm Từ, Bi, Hỷ, X ả , thì tự nhiên
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sẽ nảy sanh cảm ứng.

♦  Tu Đạo là tu chân thành và thiết thật. Nên có 
câu: "Tâm thành thì linh ứng/'

♦  Chúng ta sống trên thế gian này, luôn luôn phải 
làm việc lành. Mỗi hơi thở, sức lực đêu phải 
hành thiện tích đức. Trong hiện đời, chớ nên 
dựa vào thiện căn đời trước mình đã ứồng mà 
tận hưởng hết phước báo.

♦  Phật có thể chuyển hóa tất cả chúng sanh thành 
Pháp-khí, nên có câu: "Mượn cái giả để tu việc 
chân thật. Túi da hôi thối này chỉ là căn nhà 
tạm bợ." Chúng ta trú tại căn nhà này để tu 
Đạo, nghĩa là mượn "ngôi nhà" sắc-thân giả 
tạm để tu thành Pháp-thân chân thật.

♦  Nếu tâm tham lam tràn trê, không biết đủ, thì 
tương lai sẽ bị đọa lạc vào địa ngục. Nếu tâm 
sân hận quá nhiều, từ sáng đến tối luôn giận 
dữ, thì sẽ trở thành ngạ quỷẽ Nếu tâm ngu si 
nặng nê, chỉ làm những việc ngu xuẩn thì sẽ 
biến thành thú vật.

♦  Khuyết điểm lớn nhất của chúng sanh là si ái— 
ngày đêm sống trong si ái, không thể xả bỏ 
đượcế Nếu chuyển được tâm háo sắc thành tâm
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tu học Phật Pháp, từng giờ từng phút không 
lãng quên việc tu học, thì sẽ mau chóng thành 
Phật.

♦  Người chân chánh khai ngộ thì không bao giờ 
nói mình đã khai ngộ. Bậc thánh nhân xuất thế 
tuyệt đối không tiết lộ chân tướng. Phàm 
những kẻ tự xưng là Phật là Bồ-tát, đểu là tà 
ma.

♦  Người có đức hạnh không phải do nơi địa vị 
hay tuổi tác, mà trong những hành vi kín đáo 
im lặng, tự nhiên hién lộ phẩm cách đặc thù 
của họ, khiến người khác đêu kính nể. Phẩm 
cách đặc thù này không khiến cho kẻ khác sợ 
hãi, vì nếu sợ hãi thì họ sẽ lánh xa.

♦  Mọi người đêu có ba thằng giặc phiền não; đó 
là tham lam, sân hận, si mê. Chúng ta không 
cần phải diệt trừ chúng mà hãy chuyển hóa 
chúng thành những hạt giống Bồ-để.



II.

TRÌ GIỚI, NHẪN NHỤC

♦  Người tu hành phải tu tướng vô ngã, tu đến 
mức độ không còn cái "ta." Nếu không còn cái 
"ta" thì có thể nhẫn chịu được hết tất cả, cảnh 
giới nào đến tâm cũng đêu không động, tự xem 
mình ví như hư không.

♦  Thành Phật không phải dễ! Không chặt đứt tâm 
tham dục mà mong thành Phật thì không khi 
nào được. Người đời nay đa số đêu thích cầu 
may, đi đường tắt, dễ dàng bị cuốn hút bởi 
những việc huyền ảo, lạ kỳ; do đó bị mê hoặc, 
lạc vào lưới ma.

♦  Tại sao nói láo? Vì sợ mình bị mất quyền lợi, 
sợ bị thua thiệt.

♦  Nếu phạm giới dâm dục thì dễ dàng phạm giới 
sát hại, ăn cắp và nói láo. Vì thế, giói dâm dục 
bao gồm các giói sát hại, trộm cắp và nói láo.

♦  Giữ Năm Giới, làm Mười Điều Lành thì được



10 PHÁP NGỬ

sanh lên cõi trời, cõi người. Nếu còn tâm tham 
lam, sân hận, ngu si, thì sẽ đọa lạc vào ba 
đường ácể

♦  Nếu hiểu rõ Giới Luật thì có thể thâm nhập 
toàn cõi Phật Pháp. Nếu không hiểu Giới Luật 
thì giống như mây bay trên trời, lơ lơ lửng 
lửng, không có một điểm tựa căn bản.

♦  Căn bản của Giói Luật chỉ có một điêu, đó là
không ích kỷ.

♦  Tinh tấn trì Giới chủ yếu là ngay tại những noi 
không ai thấy. Không phải chỉ tinh tấn trì Giới 
ưước mặt người khác mà khi ở một mình cũng 
phải luôn luôn tinh tấn, siêng năng, nghiêm trì 
Giới Luật.

♦  Chúng ta học Phật Pháp tức là học không não 
hại kẻ khác. Là Phật tử, phải nên ăn chay; vì 
nếu ăn thịt tức là làm tổn hại sinh mạng của 
những chúng sanh khác.

♦  Ăn chay là phải chịu thiệt thòi vì không thể 
hưởng được của ngon vật lạ trong cuộc đời. 
Nhưng nếu không ăn chay mà lại ăn thịt loài 
vật thì sau khi chết phải tới địa phủ để thanh 
toán nợ nần. Tôi lấy lương tâm mà nói thật cho
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các vị biết rằng: Nếu mọi người không ham 
"khoái khẩu," không tham hưởng thụ, thì sau 
khi chết sẽ không phải ra tòa!

♦  Ngưòi học Phật mà không giữ Giới Luật thì 
cũng giống như chiếc bình không đáy— đổ 
nước vào bao nhiêu thì chảy ra bấy nhiêu. Thế 
nên phải nghiêm trì Giới Luật thì từ từ sẽ đạt 
tới cảnh giối vô-lậu.

♦  Cho dâu tu pháp môn gì đi nữa, chúng ta cần 
phải có tâm nhẫn nhục thì mổi thành tựu. Nếu 
không có tâm nhẫn nhục thì không thể thành 
tựu trong bất cứ pháp môn nào.

♦  Người xuất gia tu Đạo gì? Tu Đạo Nhẫn Nhục.

♦  Nhẫn là hạt châu vô giá mà ngưòi người không 
biết đào tìm. Nếu biết cách dùng thì muôn sự 
đều tốt lành.

♦  Người tu Đạo cần phải nhẫn những gì mà kẻ 
khác không thể nhẫn, nhường nhịn những gì 
mà kẻ khác không thể nhường nhịn, ăn mặc 
những gì mà kẻ khác không thể ăn mặc—nói 
chung là phải thọ nhận những gì mà người khác 
không thể thọ nhận.
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♦  Khi chúng ta tu Đạo, việc quan trọng nhất là 
không tranh. "Không ứanh" tức là không cùng 
người khác tranh đua hơn thiệt, điểm tốt điểm 
xấu, hoặc ưanh luận vê việc đúng việc sai của 
kẻ khác.

♦  Dẫu trong hoàn cảnh nào đi nữa, chúng ta cũng 
chớ tham lam thái quá. Phải thường biết đủ, 
nhẫn nhịn. Đó là pháp vi diệu vô thượng mà 
mọi người lại quên đi! Thế nên, nếu không  
tranh, không tham thì phước thọ vô biênễ Nếu 
vẫn còn tranh chấp, tham lam, nhiễu loạn, thì 
nghiệp tội đến vói mình không ít, muốn thoát 
khỏi ba cõi cũng không cách gì thoát ra được.



III

THAM THIỀN, NIỆM PHẬT

♦  Tại sao chúng ta không nhận ra cội gốc, khuôn 
mặt thật của mình? Đó là vì chúng ta chưa dẹp 
bỏ ngã tướng và tâm ích kỷ của mình.

♦  Tham Thiền tức là quán chiếu. Quán chiếu gì? 
Quán chiếu Bát Nhã. Trong mỗi niệm, chúng 
ta hãy quán chiếu lại chính mình, chớ không 
phải quán chiếu những người khác—quán chiếu 
xem mình có ở đó hay không.

♦  Ngưòi tham Thiên phải thấu suốt những vấn đê 
căn bản. Đó là những việc gì? Tức là thói quen 
tật xấu của mình. Khi đả Thiền Thất tức là 
chúng ta cố gắng dẹp trừ hết những tập khí xấu 
xa và lỗi lâm của mình.

♦  Trong Thiển Đường, mọi người ngồi tham  
Thiền. Đó là để thử nghiệm xem ai có thể trúng 
tuyển quả vị Phật. Làm sao để trúng tuyển? 
Cần phải "bên trong không chấp thân tâm, bên
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ngoài không thấy cố thế giới."

♦  Nhiểu ngưòi tham Thiền phạm phải hai khuyết 
điểm: thứ nhất là điệu cử, thứ hai là hôn  
trầm—nếu họ không khởi vọng tưởng thì cũng 
ngủ gục trong Thiên Đường.

♦  Tham Thiền, quan ứọng là phải có tâm nhẫn 
nhục, tâm bền bỉ. B í quyết tham Thiền là nhẫn. 
Không nhẫn nổi nữa cũng vẫn cứ cố nhẫn. 
Nhẫn cho đến cực điểm thì tự nhiên sẽ quán 
thông, sáng suốt, khai ngộ.

4- Khi tham Thiền đến độ chín muồi thì không 
những hết vọng tưởng, mà còn bớt dân nóng 
giận, bớt dần phiên não, phẩm cách cao thượng 
hơn, khí phách mạnh mẽ thêm.

♦  Tại sao chúng ta không tương ưng với Đạo? Vì 
tâm cuồng loạn chưa ngừng nghỉ.

♦  Tham Thiển cần có lòng nhẫn nại, bởi vì đó là 
vốn liếng của sự khai ngộ.

4- Khi tham Thiền, chúng ta có cơ hội khai ngộ, 
tự tánh quang minh hiện rõ như mùa xuân vê 
lại ưên trái đất, vạn vật đêu sinh sôi nẩy nở.
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♦  Người chân chánh tham Thiển là người chân 
chánh niộm Phật. Người chân chánh niệm Phật 
cũng là người chân chánh tham Thiên. Kẻ chân 
chánh trì Giới cũng là kẻ chân chánh tham 
Thiển.

♦  Chân ngã là gì? Tức là tự tánh, cũng tức là 
thành Phật. Thành Phật mới là chân ngã. 
Trước khi thành Phật thì tất cả đều là giả.

♦  Thân thể ai không nhiễm ô thì người ấy là 
Phật; thân thể ai nhiễm ô thì người ấy là chúng 
sanh. Nhiễm ô là gì? Nói vắn tắt thì "nhiễm ô" 
tức là nhìn không thông, xả không được, giờ 
giờ phút phút luôn sanh khởi vọng tưởng.

♦  Dụng công cho đến lúc thành thục rồi thì 
chúng ta sẽ ăn mà không biết là mình đang ăn, 
mặc mà không chấp trước vào y phục mình 
đang mặc, còn nói chi đến những vật ngoài 
thân—tất cả đểu xả bỏ hết!

♦  Tu hành không chỉ hạn hẹp trong viộc tham 
Thiên, tụng Kinh mà thôi. Phải tùy nơi tùy lúc 
mà tu hành. Đừng móng tâm phân biệt nhiểu. 
Chớ tranh đấu vì quyển lợi, giành chức lãnh 
đạo đổ sai khiến người khác, và cũng chớ nên
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biểu diễn, thi thố tài năng trước mặt Thầy 
mìnhể

♦  Đạo quý tại chuyên nhất. Tướng tài do mưu 
lược chứ không tại hùng dũng. Binh lính cân 
tinh nhuộ chứ không cần nhiêu.

♦  Chân thật niệm Phật là luôn luôn niệm trong 
từng giây từng phút; vọng tưởng hay ý nghĩ gì 
vê ăn uống cũng không có cả— cái gì cũng 
quên bẵng thì đó mdi là chân thật niệm Phậtệ

♦  Chúng ta niệm Phật, Phật cũng niệm chứng 
ta—giống như đánh điện tín đến Phật A-Di-Đà 
vậy. Đó gọi là cảm ứng Đạo giao. Nếu chúng 
ta không niệm Phật thì Phật không có cách gì 
đé nhiếp thọ được; thế nên, chúng ta phải trì 
niệm danh hiệu Phật.

♦  Niệm Chú, cân phải niệm cho đến lúc Chú lưu 
xuất từ tâm ra và đồng nhập ưở vào tâm. Chú 
và tâm, tâm và Chú cùng hợp nhất vào một âm 
thanh, không thể phân biệt. Niệm mà không 
niệm, không niệm mà niệm.

♦  Chúng ta lễ Phật, Phật nhận lễ, thì phước huệ 
của chúng ta tăng trưởng. Thế nên, lễ Phật là 
"cảm," nhận lễ là "ứng"; đó là Đạo giao.



IV

HẠNH CỦA NGƯỜI XUÂT GIA

♦  Phải bốn người xuất gia trở lên cùng sống 
chung hòa hợp thì mới gọi là Tăng-đoàn. Đó là 
"hòa giai cộng trụ," không ứanh không chấp. 
Một ngưòi xuất gia sống đơn độc không thể gọi 
là Tăng.

♦  Ngưòi xuất gia phải nghiêm trang gìn giữ bốn 
oai nghi— đi, đứng, nằm, ngổi. Nên nói: "Đi 
nhẹ như gió, ngồi vững như chuông, đứng 
thẳng như cây thông, nằm như cung tên."

4- Không thể muốn phấp xuất thế  cùng pháp thế  
gian đồng một lúc. Chân không thể đứng trên 
hai chiếc thuyên— một hướng ra Giang bắc, 
một xuôi về Giang nam.

♦  Các vị thường biết rằng chư Đại-đức, Cao-tăng 
thuở xưa đểu ngộ Đạo trong khi tu hành khổ 
hạnh. Không một vị Tổ-sư nào khai ngộ trong 
khi hưởng thụ— tìm trong Đại Tạng Kinh
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không thấy có một vị nào như thế cả.

♦  Tiêu chuẩn tuyển chọn vị Trụ-ưì phải như thế 
nào? Điều kiện tiên quyết là phải không có 
tánh nóng giận, biết dùng hòa khí đối đãi 
người, nơi nơi đêu có thiộn duyên với người, 
không dùng quyền uy mà bức bách kẻ khác, 
phải có tác phong ý thức dân chủ, khiến người 
ta cung kính tôn ứọng.

♦  Người xuất gia có thể nhận sự cúng dường, 
nhưng không được tham câu cúng dường. 
Không tham cóng dường mới là đệ tử chân 
chánh của Phật.

♦  Hai chúng đệ tử xuất gia, Tỳ-kheo và Tỳ-kheo- 
ni, không nên dụng công vì danh vọng, địa vị, 
mà cân phải có tinh thân thay thế chúng sanh 
chịu khổ và phải có tâm bình đẳng cứu giúp tất 
cả chúng sanh.

♦  Người xuất gia nếu không tinh tán tu Thiên tập 
Định, tụng Kinh trì Chú. nghiêm thủ Giới 
Luật, mà chỉ nương dựa vào Phật hầu có được 
miếng cơm manh áo thì chắc chắn sẽ bị đọa lạc 
vào ba đường ác.

♦  "Tinh lực dồi dào thì không cảm thấy lạnh.
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Khí lực sung túc thì không cảm thấy đói.
Thần lực đầy đủ thì không cảm thấy mệt." 
Tinh, khí, thần là ba báu vật. Người xuất gia 
phải tu trì tinh, khí, thần.

♦  Người xuất gia phải làm gương cho chúng tại 
gia—nếu không nêu được gương tốt thì người 
tại gia sẽ không sanh tâm thâm tín, và không 
thể gieo ảnh hưởng gì với họ cả. Thế nên, là 
ngưòi xuất gia thì phải có hình tướng của người 
xuất gia.

♦  Người xuất gia phải có chánh tri chánh kiến. 
Nếu không có chánh tri chánh kiến thì nhất 
định sẽ đi lạc vào đường ma, bị năm mươi ấm 
ma kéo đi.
Người xuất gia phải cùng nhau làm việc, không 
được tự mình tạo việc khác lạ, muốn làm gì thì 
làm.

♦  "Chuyên nhất thì linh.
Phân tán thì bị ngăn ngại."
Chuyên nhất vể việc gì? Tức là chuyên nhất 
đoạn dục vọng, trừ tham ái. Nếu không đoạn 
dục vọng, trừ tham ái thì có xuất gia tu Đạo 
đến tám vạn đại kiếp đi nữa cũng vẫn không 
thành công. Vì vậy, việc này rất là trọng yếu.
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♦  Phải luôn luôn tu đạo bồi đức. Khi đức tánh đã 
tròn đầy, hạnh tu được viên mãn, thì chúng ta 
mới xứng đáng là người xuất gia.

♦  Người xuất gia phải lấy việc hoằng Pháp làm 
sự nghiệp.
Hoằng dương Phật Pháp là bổn phận và trách 
nhiệm của người xuất gia chứng ta. Thế nên, 
trong từng tâm niệm chúng ta phải luôn luôn 
hoàng dương Phật Pháp; và mọi hành động, cử 
chỉ đều là thuyết Pháp cho chúng sanh.



V.

NHÂN QUẢ, SÁM HỐI & 
CHUYỂN HÓA

♦  "Không thể cầm nắm được nghiệp."
Chúng ta bị nghiệp dẫn dắt nên sanh ra ở thế 
gian này để chịu theo nghiệp báo đời tiên kiếp 
của mình. Trong quá khứ chúng ta tạo nghiệp 
không đồng, nên hôm nay thọ nhận những quả 
báo khác biệt. Nên nói:

"Lưới nghiệp bủa vây chằng chịt."

♦  Tiếng Hán, chữ "nhục” (^Ị, nghĩa là thịt) gồm 
có một kẻ bị ăn và một kẻ đang ăn. Kẻ đang ăn 
thì ở phía ngoài và vẫn còn là người. Kẻ bị ăn 
thì đã biến thành loài vật. Kẻ đang ăn và kẻ /?zễ 
ăn có liên hệ kết oán thù với nhau, không thể 
hóa giải được; họ cứ giết hại lẫn nhau đời đời 
kiếp kiếp.

♦  Nếu thực sự muốn giải độc cho thế giói thì mọi 
người phải ăn chay, chớ nên ăn thịt.

♦  Người xưa nói: "Người quân tử tự tạo mạng." 
Những người đạo đức, chánh nhân quân tử, có
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thể cải đổi vận mạng của họ, vượt ra ngoài 
vòng số mạng.
Tại sao có sự không tốt lành? Chỉ vì tâm không 
tốt lành. Trồng nhân ác thì đương nhiên phải 
gặt quả báo xấu ácẳ Nếu có thể sửa tánh ác, làm 
việc thiện, thì điềm lành sẽ đến và điêm ác sẽ 
xa dần.

♦  Thói xấu khó mà bỏ được; song, nếu bỏ được 
thì là người thật có Định-lực.

♦  "Kẻthấy lỗi của ta là Thầy ta."
Người nói ra lỗi của chúng ta tức là bậc Thiện 
-tri-thức của chúng ta; vì thế, chúng ta phải nên 
cảm ơn, chớ sanh tâm oán thù.

♦  Tâm cung kính có thể biến cải tánh cương 
cường thành tánh dịu dàng, hiên từ.
Lễ Phật tức là lễ tự tánh Phật—lễ bái vị Phật 
trong tự tánh của mình. Tương lai thành Phật 
tức là tự tánh mình thành Phật.

♦  Taị sao chứng ta có nghiệp mơ?.
Vì ứong đời quá khứ không chịu nghe lời dạy 
bảo, khuyên răn của chư vị Thiện-tri-thức, cứ 
mãi chạy theo vọng tưởng, tạo nên nghiệp ác. 
Thế nên đời này thường bị nghiệp ma ràng 
buộc, mọi việc đêu không vừa ý, mãn nguyện.



VI.

GIẢO DỤC

♦  Hiện tại, người người đi học chỉ vì danh lợi. 
Cách phát âm hai chữ minh lý ($ĩ SI) và danh 
lợi $1) trong tiếng Trung Hoa gần giống 
nhau (ming //), nhưng ý nghĩa thì lại khác nhau 
đến mười vạn tám ngàn dặm!

♦  Trẻ em như cây non đang lớn— chạc cây mọc 
ra um tùm, cần phải được cắt tỉa thì tương lai 
mới trở thành vật liệu hữu ích được.

♦  Các bạn ứẻ! Các bạn có biết căn bản làm người 
là gì không? Đó là tám đức tánh hiếu, đễ, 
trung, tín, lễ, nghĩa, liêm, sỉ.

♦  Taị sao hiện nay trên thế giới đầy dẫy những 
tội lỗi do thanh thiếu niên gây ra? Vì những 
người làm cha mẹ chỉ sanh con chứ không 
chăm sóc, dạy dỗế

♦  Tâm tham của chúng ta là cái hố không đáy— 
cao hơn trời, dày hơn đất, sâu hơn biển cả, mãi
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mãi không thể lấp đầy.

PHÁP NGỮ

♦  Người không đạo đức mới thật là kẻ nghèo hèn.

♦  Nếu có ngưòi cầu Pháp nơi tôi, tôi sẽ bảo người 
ấy nên ăn ít, mặc ít, ngủ ít một chút; vì:

"Mặc ít thì tăng phước,
Ăn ít thì tăng thọ,

Ngủ ừ thì tăng lộc."

♦  Con người sống không phải vì miếng ăn, mà 
sống để làm lợi ích cho xã hội, ban phước đức 
cho nhân dân, hỗ ứợ cho thế giới. Người người 
phải:
Thay Trời đem lòng từ bi giáo hóa chúng sanh.

Một lòng trung thành vì nước, cứu dân.

4  Đời tôi, không khi nào bận rộn vì mình, không 
bao giờ để ý tới bọc thịt thối này.

♦  Taị sao thế giới càng ngày càng băng hoại? Vì 
ai ai cũng tranh— tranh danh, tranh lợi, tranh 
quyên, tranh địa vị, và nghiêm trọng nhất là 
ứanh sắc dục.

♦  Tôi muốn xin các vị một món quà lớn nhất— 
đó là tánh nóng giận, si mê, những phiền não 
và lòng sân hận của các vị.
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♦  Thiên tai không phải là thiên nhiên gây tai nạn 
hay thiên nhiên gặp tai nạn, mà chính là tai họa 
nhân loại chúng ta phải chịu. Tai họa của con 
ngưòi là do chúng ta tự tạo ra rồi tự chuốc lấy.

♦  Muốn phát triển Phật Giáo, chúng ta phải bắt 
đầu từ đâu? Theo ý tôi, muốn phát triển Phật 
Giáo, ứước nhất phải bắt đầu từ nên giáo dục. 
Nếu bắt đâu vói giáo dục thì trẻ em sẽ hiểu rõ 
Phật Giáo; đến khi lớn lên thì tự nhiên các em 
sẽ làm cho Phật Giáo phát triển rộng rãi.

♦  Làm việc ma tức là ma.
Làm việc người tức là người.
Làm việc Phật tức là Phật.

• •  •



VII.

ĐẠO PHẬT & PHẬT PHÁP

♦  Tông chỉ của Phật Giáo là mọi người ai cũng 
có thể thành Phật.
Chúng sanh trong hiện tại là cha mẹ của chúng 
ta thuở quá khứ" là chư Phật trong tương lai. 
Nếu đối với chúng sanh mà khởi tâm sân hận 
tức là sân hận với cha mẹ và chư Phật, trở 
thành người con ngỗ nghịch, bất hiếu.

♦  Tôi gọi đạo Phật là đạo của chúng sanh, vì ai 
ai cũng không chạy ra khỏi hư không, Pháp- 
giới, ai ai cũng là chúng sanh. Thế nên, đạo 
Phật là đạo học của tất cả chúng sanh.

♦  Tôi cũng gọi đạo Phật là đạo của con người, vì 
tất cả mọi người đều có tư cách thành Phật. Chỉ 
cần chuyên nhất tu hành thì cuối cùng chắc 
chắn ai ai cũng sẽ thành Phật.

4- Tôi lại gọi đạo Phật lả đạo của tâm, vì mọi 
người đêu có tâm. Tu hành tức là dẹp trừ vọng
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tâm và lưu giữ chân tâm—có vọng tâm là phàm 
phu, có chân tâm là Phật.

♦  Dâm dục là nguồn gốc của sanh tử. Nếu không 
đoạn dâm dục thì muốn sanh lên trời cũng 
không được, huống hồ là muốn chứng Đạo Bồ- 
đề vô thượng? Vì vậy, nếu muốn tu phép 
Thiền-định Tam-ma-đề, muốn vượt khỏi biển 
sanh tử khổ đau, thì trước hết phải vượt qua cửa 
ải này.

4- Muốn phát tâm Bồ-đề, nhất định phải nghe và 
học Phật Pháp cho nhiêu. Khi hiểu rõ Phật 
Pháp rồi thì tự nhiên sẽ phát tâm Bồ-để.

♦  Đạo Phật bao trùm khắp hư không, Pháp-giới. 
Tất cả chúng sanh đêu đầy đủ Phật-tánh, đểu 
có thổ thành Phật. Hiện tại nếu chư vị chưa tin 
tưởng Phật Pháp thì tương lai sẽ tin tưởng. Nếu 
tương lai chư vị vẫn chưa tin tưởng Phật Pháp 
thì kiếp sau sẽ tin tưởng. Không những nhất 
định chư vị sẽ tin tưởng Phật Pháp mà chắc 
chắn sẽ thành Phật nữa!

♦  Chú Thủ-Lăng-Nghiêm là vua trong các Chú, 
cũng là bài chú dài nhất. Bài chú này rất quan 
ưọng đối với sự thịnh suy của Phật Giáo. Trên 
thế giói, nếu còn ngưòi trì tụng Chú Thủ-Lăng-
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Nghiêm  thì Chánh Pháp sẽ còn tồn tại. Nếu 
không còn người nào trì tụng Chú Thủ-Lăng- 
Nghiêm thì sẽ không còn Chánh Pháp 
Chú Thủ-Lãng-Nghiêm là thán chú do hóa thân 
của Như-Lai từ ánh quang minh trên đảnh Đức 
Phật tuyên thuyết—thế nên, diệu dụng không 
thể nghĩ bàn, mỗi chữ đêu hàm chứa biết bao 
diệu dụng thâm sâu.

♦  Thời Mạt Pháp, tất cả thiên ma ngoại đạo, lỵ, 
mỵ, vọng, lượng, yêu quái núi sông, v.v... sợ 
nhất là chú Thủ-Lăng-Nghiêm. Chú Thủ-Lăng- 
Nghiêm là thần chú "phá tà hiển chánh."

♦  Thòi Chánh Pháp, người người đểu muốn tu 
hành. Trong thời Mạt Pháp, ai ai cũng đêu 
không tu hành. Nếu mọi người đêu tu hành thì 
Mạt Pháp biến thành Chánh Pháp.

♦  Phật Pháp là gì? Nói vắn tắt, Phật Pháp là 
chìa khóa. Hiện tại giảng Kinh, tức là giảng vé 
chiếc chìa khóa này. Hiện tại thuyết Pháp, tức 
là thuyết vê chiếc chìa khóa này. Đây là chìa 
khóa trí huệ mở tung ống khóa vô minh.

♦  Phật Pháp vẫn còn tại thế gian. Nếu chúng ta 
có thé dõng mãnh vượt ra khỏi dòng thác điên



HÒA THUỒNG TUYỀN HỎA 29

đảo, phát tâm Bồ-để rộng lớn, chí thành khẩn 
thiết mà tu trì Phật Pháp, thì vẫn còn có cơ hội 
vượt thoát ra khỏi thê giới Ta-bà. Bằng ngược 
lại, chúng ta cứ xoay chuyển trong sáu đường 
không ngưng nghỉ, vĩnh viễn không thể thoát 
khỏi khổ nạn trong cõi này.



vraẵ
TRÍ HUỆ

♦  Chí công vô tư là Chánh Pháp, 
ích kỷ, tự ỉọi là tà phápề

♦  Làm thế nào để diệt trừ tâm sân hận do vô 
minh sai khiến? Phải tu Pháp môn Nhẫn-nhục 
Ba-la-mật, tuyệt đối không nên khởi tâm nóng 
giận. Đây là việc quan trọng nhấtế Nếu không 
khởi tâm nóng giận thì sẽ phát sinh trí huệễ

♦  Đời Mạt Pháp, người người đểu phạm một lỗi 
lầm chung là quá cao ngạo, lấy tai thay mắt, 
nghe có gì hay thì liền chạy đuổi theo.

♦  Chúng ta, những người tin Phật, chớ nên mê tín 
quá đáng, mà cần phải dẹp bỏ mê tín. Mê tín là 
gì? Là tin bậy tin cuồng, tin tưởng ngay những 
gì người khác vừa nói, tin một cách mê muội.

♦  Tại sao chúng sanh lại điên đảo? Vì nhận lâm 
vô minh là ông chủ nhà, tống khứ trí huệ đi 
mất. Vô minh đưa ra mệnh lệnh: "Cho việc
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đúng là sai; cho việc sai là đúng."

♦  Từ trong Thiên-định, gạn lọc tâm tư, trừ bớt 
tham dục, khiến trí huệ nảy sinh.

♦  Người thường thích khỏi tâm nóng giận đa số 
là người ngu si, vô minh nặng nê, không một 
chút công phu hàm dưỡng.

♦  Vọng niệm là niệm hư dối, không chân không 
thậtể Người luôn khởi vọng tưởng điên đảo tức 
là người tuy biết rõ việc đó là không đúng 
nhưng vẫn cứ cố làm, lại còn xảo quyệt biện 
luận cho là đúng.

♦  Nếu chư vị thường xuyên hồi quang phản 
chiếu, thấy rõ tự tánh, thường sanh Trí Huệ Bát 
Nhã, thì đó là tạo công, úng dụng Trí Huệ Bát 
Nhã mọi noi mọi chốn, biến hóa không cùng 
tận, mà không nhiễm ưước, không tạo những 
việc không thanh tịnh, đó là tạo đức.

♦  Thật ra, Trí Huệ Bát Nhã của kẻ ngu si và 
ngưòi đại trí vốn không khác biệt. Cở sai khác 
là kẻ ngu thì không biết dùng trí huệ, còn 
người trí thì biết vận dụng nó.

♦ Nếu không chấp trước ứong ngoài thì "đến" và
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"đi" đêu được thong dong tự tại, biết được 
mình từ đâu đến và sẽ đi vể đâu. "Đến" có thể 
nói là trở vê—ữở vê lại thân tâm của mình. 
"Đi" tức là đi đến Pháp-giới.

♦  Nếu chư vị chấp tnrớe vào "có đến có đi," thì 
sẽ bị chướng ngại, không thể tự do.

♦  Nếu có "trí" thì chư vị sẽ giống như mật trời, 
có "huệ" thì chư vị sẽ tựa như vầng ứăng.

♦  Hy vọng được khai ngộ hoặc hy vọng được 
thành Phật đêu là những vọng tưởng. Mọi 
người phải ghi nhớ: Chỉ Cầu tu hành, không 
cầu hy vọng hão huyền.

♦  Nếu Bồ-tát có thần thông mà không thị hiện, 
thì có thần thông để làm gì?
Bổ-tát dùng thần thông để giáo hóa chúng 
sanh, như dựng cây để thấy hình, khiến chúng 
sanh tăng lòng tín ngưỡng. Như thế, được lợi 
ích hai chiêu. Đó là pháp môn thiện xảo 
phương tiện.

♦  Ghư vị hãy chú ý! Ma cũng hiện thần thông, 
khiến những người tham cầu thần thông và 
không có Định-lực sa vào cạm bẫy, mất đi 
Đạo-nghiệp, ứở thành quyến thuộc của ma. Vê
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điém này, mọi người đêu phải đặc biệt chú ý, 
không thể không cẩn thận!

♦  Người nào muốn có thần thông thì trước hết 
phải xả bỏ muôn sự, chuyên tâm tham Thiên 
tịnh tọa. Đến khi công phu chín muồi thì tự 
nhiên có thần thông. Thần thông không phải là 
thứ có thể tìm cầu ở bên ngoài, mà chỉ có được 
khi nội tâm mình chúng đắc.

♦  "Nhìn xuyên suốt, xả bỏ, tự tại." Nhìn xuyên 
suốt tức là hiểu vấn đê một cách rõ ràngế Xả bỏ 
tức là giải thoátễ Chỉ khi đạt được giải thoát Tổi 
thì mổi có được sự tự tại chân chẩnhể

*  » •  «

♦  Học Phật Pháp thì cần phải dùng trí huệ chứ 
không thể dùng tình cảm. Dùng trí huệ đé học 
Phật Pháp thì đó là Chánh Pháp. Dùng tình 
cảm mà học Phật Pháp thì đó là Mạt Pháp.

♦  Nhiểu người nghĩ rằng đời người là vui sướng. 
Kỳ thật, những sự vui sướng ấy đểu là giả dối. 
Sự vui sướng chân chánh phải được tìm thấy từ 
trong tự tánh, chứ không phải đến từ bên ngoàiế



Hộ Pháp Vi-Đà Bỏ-Tát

Kệ Hồi Hưđng Công Đức

Nguyện đem công đức n 'đy 
Trang nghiêm Phật tịnh độ 

Trịn báo bốn trọng ân 
Dưới cứu ba đương khổ 

Nếu có kẻ thấy nghe 
Tết phát B 'ô-di tâm  

Đến khi mạng năy hết 
Đồng sinh Cực-Lọc quốc.



Dù ré t chất, không phan duyên;

Dù đói chết, khổng van nài;

Dù nghèo chết, khổng cầu cạnh.

Tùy duyên, không đổi; khổng đổi, tùy duyên; 

Ỉ3a Tông Chỉ ây, ta  phải giữ gìn.

Xả thần vì Phệt 6ự,

Tạo mạng vì bổn sự,

Chánh mạng vì Tăng sự.

Hiểu sự, rõ lý; rõ lý, hiểu sự;

Lưu hành mạch phái Tổ Sư (đã truyền.



PHƯƠNG DANH CÁC ĐẠO HỮU Ấn TốNG 
QUYỂN PHÁP NGỮ

1. ông Bà Trần Vinh Ngọc ................................................$100.00

2. Ông Bà Trần Mỹ Lương - Long .....................................$ 50.00

3. Ông Ba'Huỳnh Tuyết Thanh ......................................... s  50.00

4. Ông Ba'Nguyễn Thanh Tâm ........................................ $ 70.00

5. Ông Bà Thu Hồng - Huy Ly ......................................... $ 20.00

6. Ông Bà Hương - Tỷ ........................................................ $ 20,00

7. Diệu ................................................................................... $ 20 00

8. Bà Tâm Huệ .....................................................................$ 10o°

9. Chị Nghiêm Trầm ..........................................................$ 10.00

10. Ông Bà Trần Mỹ Quần .................................................$.30.00

11. Bà Trần Tuyết Hoa .........................................................$ 10.00

12. Chị Hà Cẩn ....................................................................... $ 5 00

13. Ý Sáu ............................................................................... $ 5 00
14. Bác Huyềnh ........................................................................$ 5.00

15. Bà Diệu Huyền ................................................................. 5 5.00

15. Gia Đình Diệu Đức ................................ ........................$ 4000
Tổng Cộng:..........  $450.00

Chúng tôi nguyện công đức ấn tống quyển pháp ngữ cuả Hòa 

Thượng Tuyên Hóa, hồi hướng công đức cho tất cả chúng sinh 

trong cõi Tam Thiên, Đại Thiên Thế Giới tất cả đều thành Phật 

Đạo.

Nam Mô Bổn sủ Thích Ca Mâu Ni Phật

Thích Nữ 
Karuna

Sách Biếu 
KHÔNG BÁN


